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    Đề 1:  KỂ LẠI MỘT SỰ VIỆC CÓ THẬT LIÊN QUAN ĐẾN MỘT NHÂN VẬT LỊCH SỬ

Trong lịch sử dân tộc Việt Nam có rất nhiều sự việc liên quan đến nhân vật lịch sử . Tiêu biểu là sự việc Ngô Quyền lãnh đạo quân ta đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938.
Năm 937, vua Nam Hán phát động cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần 2 bằng cách đưa quân thủy tiến vào vùng biển nước ta. Đến tháng 10 năm 938, Ngô Quyền huy động nhân dân cả nước khẩn trương bước vào cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán. Ông huy động nhân dân đẵn gỗ, vót nhọn, đầu bịt sắt đóng thành một bãi cọc ở sông Bạch Đằng – Bạch Đằng cửa ngõ phía Đông Bắc của Tổ quốc ta. Quân thủy bố trí mai phục sẵn ở phía trong bãi cọc, vùng hạ lưu sông Bạch Đằng. Sau đó, dùng quân khiêu chiến, nhân lúc thủy triều lên, nhử địch vượt qua bãi cọc, dấn thân vào cạm bẫy mai phục bên trong của ta. Ngô Quyền không những biết lợi dụng địa hình thiên nhiên để ém quân mai phục, phối hợp bộ binh và thủy binh, ông còn là người biết lợi dụng thủy triều sớm nhất trong lịch sử quân sự ở nước ta, gắn với việc bố trí bãi cọc ngầm nổi tiếng.

Khi cả binh đoang thuyền lớn của Hoằng Tháo ào ạt vượt biển tiến vào cửa ngõ Bạch Đằng, Ngô Quyền cho bộ phận quân tiên phong đánh địch từ xa để dụ địch. Lúc thủy triều lên to ngập trận địa cọc, bộ phận này giả thua để rút lui chạy nhử địch vào trận địa. Tướng Hoằng Tháo kiêu ngạo thúc đại quân đuổi gấp, trúng kế, mắc mưu vượt qua bãi cọc ngầm. Đợi thủy triều xuống, Ngô Quyền mới cho quân mai phục đổ ra bao vây thuyền địch. Thuyền địch va vào cọc nhọn bịt sắt bị đâm thủng, chìm đắm gần hết, quân địch bị chết đuối quá nửa, Hoằng Tháo bị giáo đâm, lăn xuống nước chết tại trận. Quân ta giết và bắt sống hầu hết quân Nam Hán. Thời gian trận đánh chỉ diễn ra trong 1 ngày. Chiến thắng Bạch Đằng nhanh gọn bất ngờ đến mức vua Nam Hán đang cầm quân tiếp ứng đóng ở biên giới mà không kịp trở tay đối phó.

Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đã ghi vào lịch sử dân tộc nói chung và lịch sử chống giặc ngoại xâm nói riêng ý nghĩa hết sức lớn lao. Chiến thắng đã giúp phá bỏ nền thống trị hơn 1000 năm của phong kiến phương Bắc. Mở ra thời kỳ thực sự độc lập và lâu dài của nước ta.“Trận địa cọc” là một nét độc đáo của trận Bạch Đằng, cũng là một sáng tạo rất lớn trong nghệ thuật quân sự  Việt Nam mà người khởi xướng là Ngô Quyền.

  Em vô cùng ấn tượng và ngưỡng mộ tài năng của vị vua Ngô Quyền qua sự việc ông lãnh đạo quân ta đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938. Em rất biết ơn công lao của những vị anh hùng dân tộc và mong muốn đóng góp công sức của mình để xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

Nghị luận về một vấn đề đời sống
ĐỀ 2:Có người cho rằng học tập là không cần thiết . Em hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về vấn đề trên.
Học tập có một vai trò rất quan trọng. Nhưng nhiều người lại lười biếng, cho rằng việc học tập là không cần thiết. Quan điểm trên là hết sức sai lầm.

Đầu tiên, học là sự thu nhận kiến thức từ người khác truyền lại, rèn luyện thành kỹ năng, nhận thức. Không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của việc học tập. Học tập mang lại cho học sinh rất nhiều lợi ích to lớn. Trước hết là nó cung cấp nguồn tri thức vô tận, kết nối bản thân và thế giới, giúp con người thành công trong cuộc sống. Không học tập thì không thể làm được điều gì lớn lao. Nhờ tự giác học tập mà con người có thể vượt xa những gì bắt buộc phải học. Con người vươn lên hiểu biết và kết nối mình với thế giới rộng lớn, tìm kiếm nhiều hơn những cơ hội để thành công. Học tập không phải là con đường duy nhất, nhưng lại là con đường ngắn nhất giúp con người đến với thành công. Đặc biệt khi còn trẻ thì việc chăm chỉ học tập là vô cùng cần thiết. Bởi đây là thời điểm mà con người có nhiều thời gian, sức khỏe và trí tuệ nhất. Họ có thể dễ dàng tiếp thu một khối lượng kiến thức lớn, có khả năng tư duy dựa trên năng lực cá nhân.

Bác Hồ - một lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Người sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học. Ngay từ khi còn nhỏ, Bác luôn chăm chỉ học tập, cho đến khi trưởng thành, ra đi tìm đường cứu nước, Bác đã tự mình học hỏi để rồi có được một vốn hiểu biết phong phú nhiều ngôn ngữ như Anh, Pháp, Hoa, Nga… Bác chính là tấm gương sáng ngời về tinh thần không ngừng học tập.

Trong xã hội hiện đại, với sự phát triển của khoa học công nghệ giúp cho việc học tập trở nên dễ dàng hơn. Nhưng chính điều đó lại tạo ra những cám dỗ khiến cho học sinh xao nhãng việc học tập. Có thể kể ra một số trường hợp như nhiều bạn học sinh bỏ học trốn đi chơi điện tử, trong lớp học không chú ý nghe giảng… Khi còn trẻ là khi chúng ta có sức khỏe, có nhiệt huyết nhưng nếu không chịu cố gắng học tập, thì sau này bạn sẽ phải cố gắng gấp đôi người khác.

“Người không học như ngọc không mài” - Mỗi người hãy có ý thức học tập để chuẩn bị hành trang cho tương lai của bản thân.

Đề 3: Có người cho rằng ô nhiễm môi trường không ảnh hưởng đến cuộc sống của con người em hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về vấn đề trên.
Có người cho rằng ô nhiễm môi trường không ảnh hưởng đến cuộc sống của con người, vì vậy không cần thiết phải bảo vệ môi trường. Suy nghĩ này là hoàn toàn sai lầm. Bởi thực tế, môi trường và cuộc sống của con người có sự gắn bó mật thiết. Nếu như chúng ta không có ý thức bảo vệ môi trường thì đời sống của con người sẽ bị tổn hại rất lớn.

Để hiểu được mối quan hệ giữa môi trường và con người, trước tiên chúng ta cần hiểu được môi trường là gì? Có thể hiểu một cách đơn giản nhất, môi trường là tất cả những điều kiện vật chất bao quanh sự sống của con người bao gồm đất, nước, không khí…

Môi trường có vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người. Trước hết, môi trường đã cung cấp những điều kiện vật chất cho cuộc sống con người như không khí để thở, nước để uống, cây xanh cung cấp oxy. Ngoài ra nó còn giúp bảo vệ sức khỏe con người. Môi trường trong lành ngăn cản sự phát triển của các vi sinh vật có hại (không khí sạch ngăn cản vi khuẩn, virus, nước sạch ngăn cản của bọ gậy, muỗi...). Và ngược lại, nếu môi trường bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của con người.

Trên thực tế, môi trường đang bị ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng. Từ không khí, đất đai đến nước uống. Điều đó không chỉ gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng đến trái đất, mà còn cả cuộc sống của nhân loại. Không khí bị ô nhiễm gây thủng tầng ôzon (vốn là “lớp màng tự nhiên” có tác dụng ngăn cản ánh sáng bức xạ không tốt từ mặt trời đến trái đất); đồng thời làm gia tăng các bệnh về hô hấp ở con người. Đất đai bị ô nhiễm sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, trồng trọt hay chăn nuôi gây ra những thiệt hại về kinh tế. Tiếp đến là nguồn nước, nhiều người cho rằng trên trái đất, chẳng có gì nhiều như nước nhưng thực tế nguồn nước ngọt phục vụ cho cuộc sống của con người trên trái đất đang ngày càng khan hiếm. Theo Tổ chức Y tế thế giới, có khoảng hơn hai tỷ người đang sống trong cảnh thiếu nước ngọt. Sự biến đổi khí hậu khiến cho các hình thức thời tiết cực đoan xảy ra nhiều hơn. Hiện tượng mưa a-xít làm hư hại mùa màng, phá hủy nhiều rừng cây và đời sống của các sinh vật cũng bị đe dọa. Kế đến là mưa đá, sương muối, băng tuyết, lũ lụt thường xuyên xảy ra trên khắp thế giới. Các dịch bệnh nguy hiểm xuất hiện gây ra ảnh hưởng to lớn đến sức khỏe của con người như dịch hạch, dịch tả, covid-19… Ảnh hưởng của môi trường đến cuộc sống của con người là vô cùng to lớn.

Rõ ràng, môi trường có ảnh rất lớn đến cuộc sống của con người. Vì vậy, việc bảo vệ môi trường đã trở thành trách nhiệm mà con người cần thực hiện. Như vậy, ý kiến trước đó là hoàn toàn sai lầm.

Môi trường có trong lành, mới giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Chúng ta hãy cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường!

ĐỀ 4: Có người nói rằng: “ Tôi hút thuốc lá, tôi bị bệnh, hãy mặc kệ tôi!”.Hãy viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về vấn đề trên.

Có người nói rằng: “ Tôi hút thuốc lá, tôi bị bệnh, hãy mặc kệ tôi!”. Câu nói trên đã bộc lộ một suy nghĩ thật khó chấp nhận. Việc hút thuốc lá có thể là quyền của mỗi người, nhưng điều đó lại đang gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến những người xung quanh.

Thành phần chính của thuốc lá là ni-cô-tin. Đó là một hoạt chất có tính gây nghiện cao. Người hút thuốc lá thường xuyên dần trở thành một thói quen, khó có thể từ bỏ được. Điều đó sẽ gây ra những nguy cơ đối với người hút thuốc lá, cũng như những người xung quanh khi họ hít phải khói thuốc lá.

Khói thuốc lá có nhiều chất độc thấm vào cơ thể. Những lông rung của những tế bào niêm mạc ở ở vòm họng, phế quản, nang phổi bị chất hắc ín trong khói thuốc lá làm tê liệt, gây ra ho hen, sau nhiều năm có thể gây viêm phế quản; chất hắc ín thấm vào tế bào gây ra ung thư. Ngoài ra, các chất ô-xít các-bon bám chặt vào máu, hồng cầu không có chúng tiếp cận với ô-xi. Đặc biệt là chất Ni-cô-tin trong khói thuốc lá làm cho các động mạch co thắt lại, gây ra các bệnh huyết áp cao, tắc động mạch, nhồi máu cơ tim. Bên cạnh đó, những người xung quanh cũng bị nhiễm độc, viêm phế quản, ung thư, gây nguy hiểm cho phụ nữ đang mang thai, ảnh hưởng đến thai nhi…

Không chỉ gây ra tác hại về sức khỏe, thuốc lá còn ảnh hưởng đến nhân cách của con người. Khi người lớn hút thuốc, trẻ em sẽ học theo tấm gương xấu từ họ. Hiện nay, tỉ lệ hút thuốc lá ở thanh thiếu niên ngày càng tăng cao. Học sinh, sinh viên khi cần tiền để mua thuốc có thể sẵn sàng trộm cắp để có tiền hút thuốc. Nhiều người không có ý thức, khi hút thuốc lá ở nơi công cộng đã vứt tàn thuốc không đúng nơi quy định, dẫn đến các vụ cháy nổ.

Chính vì vậy, nhân loại phải cùng chung tay. Cụ thể là, các nước phát triển đều tích cực trong chiến dịch phòng chống thuốc lá. Chúng ta cần tích cực thực hiện các biện pháp như cấm hút thuốc nơi công cộng, phạt nặng những người vi phạm, tài liệu khẩu hiệu chống thuốc lá lấn át những quảng cáo của các hãng thuốc lá. Đất nước Việt Nam với hơn chín mươi triệu dân. Việc hạn chế hút thuốc lá sẽ góp phần tiết kiệm tiền bạc, của cải. Đồng thời bảo vệ sức khỏe của bản thân và những người xung quanh.

Rõ ràng, hút thuốc lá không chỉ gây hại đến sức khỏe của người hút, mà còn ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Mỗi người hãy có ý thức vì cộng đồng, để có thể loại bỏ thứ “ôn dịch” này.
Đề 5.Sống trải nghiệm là lối sống rất cần thiết với giới trẻ hiện nay 
Sống ở đời, mỗi người luôn không ngừng khám phá và thách thức để phát triển và nâng cao hiểu biết của bản thân, đặc biệt là thế hệ trẻ.Chính vì thế có ý kiến cho rằng: Sống trải nghiệm là lối sống rất cần thiết với giới trẻ hiện nay Để có được sự phát triển toàn diện nhất, chắc chắn không thể thiếu đi sự trải nghiệm vậy nên tôi đồng tình với quan điểm trên. 

Lối sống trải nghiệm là lối sống mà chúng ta tự mình có thể tìm hiểu bằng kinh nghiệm của bản thân. Và đặc biệt hơn là bạn có thể tích lũy những kinh nghiệm, những kiến thức và vốn sống cần có để hát triển bản thân.

Bạn đừng bao giờ coi thường lối sống trải nghiệm này. Trải nghiệm đem lại hiểu biết và kinh nghiệm thực tế giúp chúng ta mau chóng trưởng thành về cách nghĩ, cách sống, bồi đắp tình cảm, tâm hồn, giúp mỗi người gắn bó và góp phần cống hiến cho cuộc đời, cho đất nước. Từ những trải nghiệm của bản thân bạn có thể đưa ra những quan điểm, ý kiến đúng đắn mà không hề sợ nó không phù hợp. Và chúng ta sẽ biết cách vượt qua những trở ngại khó khăn, tôi luyện bản lĩnh, ý chí để thành công.

Nếu nói về trải nghiệm ví dụ điển hình nhất không ai khác chính là Bác Hồ - lãnh tụ vĩ đại của nhân dân ta. Bác đã ra đi tìm đường cứu nước, làm nhiều việc, đi nhiều nước để có những trải nghiệm cho bản thân. Và Bác tìm ra con đường đúng đắn để chèo lái con thuyền độc lập tự do.

Nhưng hiện nay nhiều bạn trẻ chưa coi trọng hoạt động trải nghiệm để bản thân trưởng thành. Đó là những người chỉ chú ý vào việc học tập, thi cử mà chưa chủ động, tích cực trải nghiệm, rèn kỹ năng sống. Một số khác lại đắm chìm trong thế giới ảo.

Vậy nên chúng ta cần tích cực sống trải nghiệm và trau dồi nó. Hãy cùng nhau trải nghiệm để thấy được nhiều điều mới mẻ hơn.

Nghị luận về nghiện game
Trò chơi điện tử (game online) vốn là một trò chơi giải trí lành mạnh đã được du nhập từ các nước tiên tiến hay được sáng tạo bởi những lập trình viên tài giỏi, có trí óc tưởng tượng cao. Tuy nhiên học sinh hiện nay vì quá ham điện tử mà xao nhãng việc học tập gây nên nhiều hậu quả tai hại.

Trò chơi điện tử (game online) là gì?Trò chơi điện tử (game online) là những trò chơi sử dụng thiết bị điện tử để tạo ra một hệ thống tương tác mà người chơi có thể trực tiếp điều khiển trò chơi theo ý muốn của bản thân. Hình thức phổ biến nhất mà trò chơi điện tử mang lại là trò chơi video hay còn gọi là video game.Trò chơi điện tử là một dạng giải trí đối với con người sau những giờ học căng thẳng, mệt mỏi. Nó được sáng tạo bởi những lập trình viên tài giỏi, thông minh, có trí óc tưởng tượng phong phú. Đó là trò tiêu khiển không chỉ đối với giới trẻ mà đối với những người lớn tuổi.Thế nào là nghiện game?Nghiện game online là hiện tượng đầu nhập quá mức vào trò chơi điện tử, không thể kiểm soát cảm giác thèm chơi game, chơi liên tục và ưu tiên việc chơi game hàng đầu trong cuộc sống đến mức lệ thuộc vào game dẫn đến những tác hại không mong muốn..Do việc nghiện game là một hành vi có hại nên người nghiện game thường nói dối và giấu gia đình người thân đi chơi game online. Bởi quá sa đà vào game, sống bằng cảm giác ảo, người nghiện game có dấu hiệu quên mất các sự kiện quan trọng hoặc không thực hiện đầy đủ công việc, giảm năng suất làm việc hoặc thờ ơ với các hoạt động xung quanh như học tập và công việc.Người nghiện game có những dấu hiệu của chứng suy nhược thần kinh, thể chất và có xu hướng hành xử như những hành vi trong game online. Họ thường trầm lặng, tỏ ra mệt mỏi, có dấu hiệu trầm cảm, xa lánh bạn bè và người thân.Thực trạng của việc nghiện game online của giới trẻ hiện nay.Có thể thấy trên khắp nẻo đường, thôn xóm, đường phố những quán internet mọc lên rất nhiều. Nhiều người đến đó không chỉ để truy cập thông tin phục vụ công tác làm việc, học tập mà còn đến đó để chơi những trò chơi đã được cài đặt sẵn trên mạng vi tính.Nhiều bạn ngồi hàng ngày, hàng giờ trước màn hình vi tính, mê mẩn với những trò chơi như: liên minh huyền thoại, nông trại, thời trang, nấu ăn, … quên cả thời gian, quên ăn, lúc nào cũng chỉ muốn chinh phục, khám phá để trở thành người giỏi nhất.Nguyên nhân dẫn đến việc nghiện trò chơi điện tử: Do sự phát triển mạnh mẽ của đời sống xã hội và các sản phẩm khoa học công nghệ khiến cho việc tiếp cận game của giới trẻ hết sức dễ dàng, mọi lúc, mọi nơi.Do sự hấp dẫn vốn có của game online với thiết kế đánh trúng tâm lí, sở thích của giới trẻ, các phần thưởng ảo hấp dẫn. .Do cha mẹ quá nuông chiều con, buông lỏng hoặc quá tin tưởng vào con, không quan tâm đến con. Nhiều bậc phụ huynh không có đủ thời gian để chăm sóc con ái một cách chu đáo. Nhiều phụ huynh khác không nhận thức được tác hại của game đối với con, cho phép các em tiếp cận quá nhiều đến internet và game.Do sự thiếu hụt không gian vui chơi giải trí lành mạnh cho các bạn trẻ. Nhất là ở các thành phố lớn với nhịn sống tấp nập, không gian cộng đồng quá ít, nhiều bạn trẻ bị cách biệt với đời sống xung quanh, không có các hoạt động giải trí thiết thực và hữ ích.Do tâm lí tò mò, thích chinh phục khám phá để trở thành người giỏi nhất, muốn khẳng định mình để bạn bè tôn vinh và bái phục. 

Mỗi chúng ta phải xác định được nhiệm vụ chính là học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, nhân cách, không lãng phí thời gian vào trò chơi vô bổ, thậm chí có hại, biết chế ngự, kìm nén bản thân để không sa vào những trò chơi chết người đó.Hãy khuyên những người bạn ham mê điện tử, bên cạnh đó phải có sự quan tâm thường xuyên của gia đình, sự quản lý của nhà trường và xã hội, để giúp cho con em mình tránh xa những đam mê tai hại đó.Nhà trường cần giáo dục, phối hợp thế hệ trẻ tạo ra những sân chơi bổ ích có trí tuệ để tất cả các bạn đều tham gia.Cha mẹ nên thường xuyên trò chuyện, tâm sự cùng con, không nên cho con ở độ tuổi nhỏ chơi trò chơi điện tử. Tích cực cho con tham gia những hoạt động lành mạnh bên ngoài, những hoạt động xã hội bổ ích. Hãy theo dõi thời gian biểu của con để kịp thời phát hiện những dấu hiệu của việc nghiện game. Không để con tiếp xúc với những môi trường dễ nghiện game. Khi phát hiện con nghiện game, hãy có những giải pháp đúng đắn, tích cực để giúp con từ bỏ game một cách an toàn.

Ham chơi điện tử là một ham muốn nhất thời nhưng tác hại vô cùng to lớn, vì tương lai của chính mình, chúng ta đừng để bản thân mắc vào những trò chơi tai hại đó. Tương lai tươi đẹp nằm trong tay bạn, đừng đánh mất nó trên bước đường đi tới tương lai.

Đề 6.Vệ sinh trường học là trách nhiệm của những người lao công

Trong năm điều Bác Hồ dạy có điều 4 đã nêu, chính là “Giữ gìn vệ sinh thật tốt”, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cần phải biết giữ gìn vệ sinh. Một trong những môi trường mà chúng ta cần giữ gìn vệ sinh sạch đẹp nhất phải kể đến chính là trường học. Tuy nhiên, hiện nay xuất hiện quan điểm vô cùng sai lệch: “Vệ sinh trường học là trách nhiệm của những người lao công đã được nhà trường trả lương.”Tôi không dồng tình với quan điểm trên.
Vệ sinh là những biện pháp phòng bệnh, giữ gìn và tăng cường sức khỏe. Sống sạch sẽ. khoa học và văn minh là cách sống vệ sinh. Vệ sinh bao gồm: vệ sinh thân thể, ăn ở vệ sinh, ăn uống vệ sinh; vệ sinh trong sinh hoạt, vệ sinh trong lao động, vệ sinh cá nhân, vệ sinh công cộng, vệ sinh môi trường. Đó là những điều mà ai cũng cần biết, cần thực hiện, cần giữ gìn khi nói tới vấn đề vệ sinh. Rửa tay bàng xà phòng trước khi ăn uống. Đánh răng, rửa mặt hàng ngày. Thường xuyện tắm rửa, gội đầu, giặt giũ áo quần sạch sẽ. Không ăn quá no, không nghiện ngập, không rượu chè bê tha. Biết ăn, ngủ, chơi bời, học hành, lao động có điều độ. Sống như thế là biết giữ gìn vệ sinh.
Với môi trường học đường thì lâu nay sự "ô nhiễm" là có thực nhưng mọi người lại… bỏ quên, và chính học sinh, sinh viên cũng cũng thể hiện ý thức rất kém trong việc giữ gìn vệ sinh nơi trường lớp. Được biết, từ cấp bậc mẫu giáo, tiểu học cho tới đại học, các em học sinh, sinh viên luôn được giáo dục rất kỹ lưỡng về ý thức bảo vệ môi trường sống xanh - sạch đẹp ở mọi nơi, mọi chỗ. Nhưng đáng buồn thay, ở bất cứ trường học nào, những cảnh tượng học sinh, sinh viên không giữ gìn vệ sinh học đường rất phổ biến. Nhiều em vứt giấy, rác vỏ của các bao bì đựng quà vặt, bã kẹo cao su… lung tung nơi sân trường, hành lang lớp và nhiều nữa là nơi ngăn bàn, dưới nền lớp học… Việc làm thiếu ý thức này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan trường học và bầu không khí học tập và giảng dạy, sinh hoạt, vui chơi của thầy cô giáo và của chính các em. Không chỉ vứt rác bừa bãi, nhiều em, nhất là các em ở bạc tiểu học còn vẽ bậy trên bàn học, trên tường… Nguyên nhân của việc các em thiếu ý thức trong việc giữ gìn môi trường vệ sinh học đường là do thói lười biếng, lối sống ích kỷ nghĩ đến quyền lợi cá nhân của một số em. Các em nghĩ rằng, những nơi công cộng như trường học, lớp học không phải nhà mình, vậy thì việc gì mà phải mất công giữ gìn, đã có đội lao công dọn dẹp. Cách suy nghĩ ấu trĩ như vậy thật là thiển cận và nguy hại. Rồi nữa, đó là do thói quen có từ lâu, khó sửa đổi khi ở các lớp học, hàng ngày, mặc dù các thầy cô giáo và ban cán sự lớp phải thường xuyên nhắc nhở nhưng vẫn không thể nào giữ cho lớp học sạch đẹp.
Thế giới để bảo vệ môi trường . Học sinh chúng ta cũng phải ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, tích cực tham gia các hoạt động phong trào như “ngày chủ nhật xanh”, tổng vệ sinh trường lớp, khu phố, tham gia trồng cây gây rừng, không xả rác bừa bãi nơi công cộng… Tóm lại, bảo vệ trường học chính là trách nhiệm của mỗi chúng ta.
Đề bài 7: Viết bài văn nghị luận về vấn đề thành công và thất bại, mặt nào mới là trải nghiệm bổ ích giúp con người tiến bộ
       Trong cuộc sống bộn bề và tấp nập, đã có bao lần chúng ta vấp ngã để trởnên trưởng thành, vững bước trên đường đời cam go. Phải trải qua nhữngthất bại, ta mới đúc rút được kinh nghiệm vươn tới thành công, và cũngqua những sai lầm dẫn tới thất bại, ta mới hiểu được, giá trị củathành công nằm ở chỗ nào.
Cuộc sống luôn luôn là những dấu hỏi để chúng ta tìm ra và giải đáp chúng, bởi cuộc sống xung quanh chúng ta nó tồn tại rất nhiều những điều phức tạp và giá trị của nó đang là để thử thách lòng kiên nhẫn của con người, khi thất bại con người có biết vùng dạy để quyết tâm đạt được mục tiêu hay không, thành công có ngủ quên trong chiến thắng hay không, liệu thành công và thất bại, mặt nào mới là trải nghiệm bổ ích giúp con người tiến bộ?
Nếu cuộc sống là một đường chạy vượt rào, sự cố gắng là "phương tiện", động lực vượt qua những rào cản thì thành công chính là phần thưởng xứng đáng nhất sau tất cả những cố gắng.
"Thành công" được hiểu là cảm giác tự hào, vui sướng khi chúng ta đạt được những mục tiêu, lí tưởng sau một quá trình dài nỗ lực, phấn đấu. Chúng ta đang sống trong thời đại 4.0, khi mà xã hội đang phát triển và đổi thay từng ngày, từng giờ. Nếu chúng ta không cố gắng vươn lên để khẳng định bản thân, tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống của mình thì sẽ dần trở nên tụt hậu trước sự phát triển của xã hội ấy.
Để tạo dựng được những giá trị tốt đẹp, chúng ta cần có ước mơ, hoài bão, đó chính là kim chỉ nam cho mọi hành động. Bởi, nếu nói thành công là một đích đến thì ước chính là "ngọn lửa dẫn đường" giúp chúng ta về đích thành công. Có rất nhiều những tấm gương sáng về sự thành công, đó là chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại của chúng ta đã vượt đại dương, vượt qua bao khó khăn gian khổ ở nước ngoài để mang về độc lập, hòa bình cho dân tộc. Đó là tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng để từ một con số không tròn trĩnh, ông đã tạo nên một VinGroup lớn mạnh như ngày nay.
Thất bại đó là không hoàn thành được mục tiêu mà mình đã đề ra khi gập một vấn đề khó khăn chúng ta gục ngã trước nó, chính là những lúc chúng ta đang gặp thất bại. Nhưng rồi từ những thất bại đó con người luôn ý thức và trách nhiệm được từ chính cuộc sống của mình, trong cuộc sống không có điều gì có thể xảy ra không có lý do của nó, nó khiến chúng ta luôn luôn phải có những suy nghĩ và hành động một cách có ý nghĩa và giá trị nhất cho chính cuộc đời này.
Niềm tin yêu và giá trị cao đẹp đó sẽ luôn được trải nghiệm và mang nhiều giá trị sống mạnh mẽ và có ý nghĩa, thất bại sẽ giúp chúng ta mãnh mẽ hơn, không có gì có thể hạ gục chúng ta nếu chúng ta đủ quyết tâm và mọi thử thách sẽ bị đánh bại khi trong cuộc đời của chúng ta luôn có những điều có ý nghĩa và giá trị nhất, nên hành động và làm nên những điều có ý nghĩa và giá trị cho cuộc sống, đó mới là những điều hạnh phúc và thực sự có ý nghĩa cho cuộc đời của mình.
Cuộc đời có rất nhiều gian truân và nó luôn luôn thử thách con người, chính vì vậy chúng ta cần phải làm những điều có ý nghĩa và mang lại nhiều giá trị cho cuộc sống, chính những điều đó nó làm cho cuộc đời của mình có nhiều ý nghĩa và giá trị sống tốt đẹp hơn. Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta luôn luôn thấy họ luôn phải đương đầu với rất nhiều sóng gió nhưng vượt qua được sóng gió đó để vươn lên mới chính là những con người có giá trị và ý nghĩa cho chính cuộc sống của mình niềm tin sẽ được củng cố và quật cường mỗi ngày.
Thành công sẽ đến khi con người biết cố gắng, thế nhưng trên con đường chinh phục những ước mơ, chúng ta cũng sẽ gặp muôn vàn những khó khăn, thậm chí là thất bại. Và cũng có một nghịch lí trong cuộc sống, đó là không phải sự cố gắng nào cũng được đền đáp bởi thành công. Thế nhưng, nếu cứ mạnh mẽ vươn lên, không chịu đầu hàng hoàn cảnh thì dù chúng ta không đạt được mục tiêu đã đề ra thì chúng ta cũng đã chiến thắng chính bản thân mình. Đó chính là thành công đáng tự hào nhất, bởi sau những vấp ngã, chúng ta sẽ trưởng thành hơn và có những bài học kinh nghiệm quý giá.
Mỗi người có một ước mơ, hoài bão khác nhau, tuy nhiên nếu tất cả cùng cố gắng, chúng ta sẽ xây dựng được một đất nước vững mạnh. Không một ai là hoàn hảo, nhưng khi ta biết cố gắng hoàn thiện bản thân và vươn lên phía trước, chúng ta sẽ đạt được những thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra.
Đề 8.nghị luận về bạo lực học đường
     HS, sinh viên là thời đẹp nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta. Thế nhưng hiện nay, sự trong sáng, tươi đẹp hồn nhiên của thế hệ học sinh không còn nữa. Thay vào đó là những lời nói và hành động thô bạo, bậy bạ, thậm chí những đứa trẻ này còn đánh nhau, chúng xé áo, đánh bạn giữa đường. Đây là hành động xấu, cần lên án.

      Bạo lực học đường là những hành vi thô bạo, thiếu đạo đức với bạn mình. Cách cư xử thiếu văn minh, không có giáo dục của thế hệ học sinh. Xúc phạm đến tinh thần và thể xác người khác, gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thực trạng của bạo lực học đường còn là xúc phạm, lăng mạ, sỉ nhục, đay nghiến, chà đạp nhân phẩm, làm tổn thương về mặt tinh thần con người thông qua lời nói.

Chỉ cần một thao tác rất nhanh trên mạng ta có thể tìm thấy hàng loạt các clip bạo lực của nữ sinh: nữ sinh Hưng Yên bị bạo hành, thêm một vụ bạo lực học đường vừa xảy ra ở Quảng Ninh... Rồi học sinh có thái độ không đúng mực với thầy cô giáo, dùng dao đâm bạn bè, …Lập nên các nhóm hội hoạt động đánh nhau có tổ chức.

 Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng bạo lực học đường:  Do ảnh hưởng của môi trường bạo lực, thiếu văn hóa. Chưa có sự quan tâm từ gia đình.  Không có sự giáo dục đúng đắn của nhà trường. Xã hội dửng dưng trước những hành động bạo lực và cũng có nguyên nhân từ sự phát triển chưa toàn diện của học sinh.

 Hậu quả của bạo lực học đường là rất lớn với cả người bị bạo lực.  Với người bị bạo lực: Bị ảnh hưởng về tinh thần và thể chất. Làm cho gia đình họ bị đau thương. Với người gây ra bạo lực: Phát triển không toàn diện.Mọi người, xã hội chê trách. Ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống hiện tại và tương lai, sự nghiệp bị mất.

Để khắc phục nạn bạo lực học đường thì nhà trường cần nâng cao tầm quan trọng trong việc dạy bảo học sinh hiệu quả nhất, luôn quan sát, quan tâm về cả bên ngoài lẫn nhận thức của các em trong các vấn đề.  - Cha mẹ nên chăm lo và quan tâm đến con cái nhiều hơn.  Tự bản thân có trách nhiệm xa lánh tình trạng này.

        Từ những hậu quả trên, học sinh chúng ta cần ý thức được tác hại của vấn nạn này, đồng thời chung tay tuyên truyền, kêu gọi mọi người tẩy chay bạo lực ra khỏi phạm vi học đường; tích cực học tập, rèn luyện bản thân trở thành một công dân tốt, có ích cho xã hội. 

Đề 9.Có ý kiến cho rằng: "Trong quá trình học tập thì tự học là con đường ngắn nhất để dẫn đến thành công”. Em hãy viết bài văn bày tỏ quan điểm của mình về ý kiến trên?

Mb; Có rất nhiều con đường để tích lũy tri thức: thụ động; chủ động; đối phó; qua nhiều phương tiện khác nhau. Tự học là cách hữu hiệu nhất để tiếp thu tri thức.
* Thân bài: Tự học là quá trình bản thân chủ động tích lũy tri thức, không ỷ lại phụ thuộc vào các yếu tố tác động bên ngoài.

- Quá trình tự học diễn ra xuyên suốt trong quá trình học tập như tìm tòi, trau dồi, tích lũy đến khắc sâu và áp dụng tri thức.

- Biểu hiện của người có tinh thần tự học là luôn cố gắng, nỗ lực học tập, tìm tòi những cái hay, cái mới, không ngừng học hỏi ở mọi lúc mọi nơi. Có ý thức tự giác, không để người khác phải nhắc nhở về việc học tập của mình.  Học đến nơi đến chốn, không bỏ dở giữa chừng, có hệ thống lại bài học, rút ra bài học, kinh nghiệm cho bản thân từ lí thuyết, sách vở.

-  Tự học có vai trò, ý nghĩa lớn đó là nó giúp ta nhớ lâu và vận dụng những kiến thức đã học một cách hữu ích hơn trong cuộc sống. Đồng thời tự học còn giúp con người trở nên năng động, sáng tạo, không ỷ lại, không phụ thuộc vào người khác.

+ Người biết tự học là người có ý thức cao, chủ động trong cuộc sống của chính mình, những người này sẽ đi nhanh đến thành công hơn.

- Phê phán một số người không có tinh thần tự học.

- Học sinh tự lấy dẫn chứng về những người ham học, có tinh thần tự học và thành công để minh họa cho bài văn của mình.

- Đánh giá, khẳng định tính đúng đắn của vấn đề nghị luận.

* Kết bài:

- Khẳng định qua điểm của mình

- Bức thông điệp gửi tới mọi người

Đề 10. Đọc sách là con đường ngắn nhất dẫn ta đến thành công
 Trong cuộc sống hằng ngày, việc đọc sách vô cùng quan trọng. Nhất là đối với các bạn học sinh, sách là đồ dùng học tập cần thiết để góp phần tạo nên tri thức cho các bạn. Vì vậy có ý kiến cho rằng“Đọc sách là con đường ngắn nhất dẫn ta đến thành công”. Tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó.

Sách là một dụng cụ dùng để ghi chép, lưu trữ và lưu truyền tri thức của con người qua không gian và thời gian.

Đọc sách là tiếp cận và tiếp nhận những tri thức có ở trong sách. Việc đọc sách còn nhằm bồi dưỡng tâm hồn, trau dồi và rèn luyện các phẩm chất tốt đẹp, kiện toàn kĩ năng nhằm đáp ứng những nhiệm vụ trong đời sống.

Trước hết, đọc sách là con đường để tích lũy và nâng cao tri thức cho bản thân. Sách chính là kho tàng quý báu của di sản tinh thần mà loài người thu lượm, suy ngẫm suốt mấy ngàn năm. Mỗi trang sách là kết tinh trí tuệ, sự trải nghiệm, là kết quả của quá trình tích lũy kinh nghiệm, dày công suy nghĩ, là những lời tâm huyết của người đi trước muốn truyền lại cho các thế hệ sau.  Sách giáo khoa

cung cấp những kiến thức cần nhớ và những câu hỏi giúp học sinh hiểu và nhớ bài.

Sách bài tập bao gồm những bài tập tương ứng vợi những bài học trong sách giáo

khoa, giúp học sinh luyện tập bài đã học để hiểu sâu bài hơn. Sách tham khảo

cung cấp những kiến thức bên ngoài sách giáo khoa, giúp học sinh mở rộng kiến

thức đã học. Ngoài các loại sách trên còn có sách truyện,như truyện trinh thám, truyện ngụ ngôn, những câu hỏi - đáp về những hiện tượng tự nhiên,.. .Loại sách này góp phần tạo sự hình thành nhân cách, thế giới quan và nhân sinh quan cho các em học sinh,...Tóm lại, đối với mỗi học sinh chúng ta, đọc sách có vai trò vô cùng quan trọng.

 Đọc sách giúp con người tiếp thu nguồn tri thức vô tận của nhân loại , giúp ta rút ngắn khoảng cách với bạn bè năm châu, để chúng ta học tập và phát huy những tinh hoa của nhân loại để xây dựng và phát triển đất nước mình.

 Không những nâng cao tri thức, mở rộng hiểu biết đọc sách còn giúp bồi dưỡng tâm hồn và nhân cách con người. 

Ngoài bồi dưỡng trí tuệ, tâm hồn việc đọc sách cũng giúp ta giải trí sau những giờ học căng thẳng. …

Trong thời đại phát triển của mạng xã hội, việc đọc sách càng trở nên quan trọng. Nó giúp chúng ta không bị lôi cuốn vào sự tản mạn của các giao tiếp trên mạng xã hội mà lãng quên việc bồi đắp các năng lực cá nhân. 

 Sách chỉ thực sự phát huy được vai trò của mình chỉ khi con người có phương pháp đọc sách đúng đắn, hiệu quả. Người đọc phải biết chọn sách tốt, có giá trị để đọc, phải đọc kỹ, vừa đọc vừa nghiền ngẫm, suy nghĩ, ghi chép những điều bổ ích; thực hành, vận dụng những điều học được từ sách vào cuộc sống hàng ngày. 

Cho dù mỗi người chúng ta có đi đâu, về đâu, sách vẫn mãi là người bạn đường tốt nhất của chúng ta. Vì vậy mỗi chúng ta cần yêu sách và giữ gìn sách.

ĐỀ 11. Hiện tượng lạm dụng điện thoại di động trong học sinh hiện nay.

      Trong thời đại phát triển công nghệ như hiện nay, điện thoại di động đã trở thành một công cụ giao tiếp và giải trí phổ biến. Tuy nhiên, ngoài những ưu điểm đáng kể, việc sử dụng điện thoại di động cũng không tránh khỏi những tác hại tiềm ẩn. 

       Điện thoại di động còn được gọi là điện thoại cầm tay, kết nối sóng (không dây) nên điện thoại di động thực hiện trao đổi thông tin khi đang di chuyển. Chiếc điện thoại được thay đổi từng ngày, không ngừng phát triển theo hướng nhỏ gọn hơn trước và tích hợp nhiều chức năng hơn trước như: báo thức, ghi âm, xem phim,… chứ không chỉ nghe và gọi. Ngoài các chức năng trên, điện thoại được coi là dụng cụ giải trí hữu ích, phương tiện giúp ta giải stress .

 Ngoài ra điện thoại có thể giúp ta tự học hay cùng trao đổi ý kiến về bài tập với các người bạn, truy cập các trang web giải trí hay dùng để nghe nhạc, chơi game,… Hay ngay khi đang ở cơ quan làm việc hoặc trường học vẫn có thể biết được ta đã tắt điều hoà, ngắt cầu dao điện, xem camera nhà mình có trộm hay không.

 Ngoài những mặt tốt thì điện thoại di động không thể tránh khỏi những tác lại to lớn mà nó đã gây ra. Vì chiếc điện thoại thông minh có quá nhiều tính năng giải trí nên làm cho người ta chẳng bao giờ muốn rời bỏ chiếc điện thoại của mình. Những học sinh khi đến lớp bị phân tâm bởi lúc thì mở lên xem có ai nhắn tin, lúc mở lên xem facebook có tin gì mới và hàng trăm lý do khiến chúng ta không muốn buông chiếc điện thoại khỏi tay.

Chính vì sự lạm dụng điện thoại di động đã dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Khả năng giao tiếp trực tiếp lại suy giảm. Thay vì gặp gỡ, chuyện trò cùng mọi người, thay vì hoạt động chân tay, thể lực giờ đây các bạn lại ngồi với chiếc điện thoại. Chính điều này đã khiến con người ngày càng xa cách nhau hơn, sức khỏe cũng bị ảnh hưởng, tâm lý cũng trở nên tiêu cực.

Điện thoại di động rất hữu dụng, không ai có thể phủ nhận những tính năng và sự tiện dụng của nó. Nhưng hãy là những người sáng suốt, đừng để một chiếc điện thoại điều khiển và thao túng chúng ta. Hãy sử dụng nó đúng chức năng, trong một thời gian nhất định. Mỗi bạn học sinh cần có ý thức, tránh việc lạm dụng điện thoại vào những ứng dụng tối tân của nó mà hãy tập trung vào những việc quan trọng nhất của các bạn hiện tại là học tập, ở bên gia đình, bạn bè của mình. 

 
 Việc sử dụng điện thoại một cách hợp lí có vai trò vô cùng quan trọng đối với học sinh. Hãy biến mình trở thành “những nhà tiêu dùng thông thái” để biết tận dụng tối đa những tiện ích của điện thoại.

 Đề 12: Lợi ích của việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
        Mũ bảo hiểm là vật dụng không thể thiếu của mỗi con người khi ra đường. Không chỉ sử dụng mũ theo quy định mà ngày nay, đội mũ bảo hiểm như thói quen không thể bỏ, góp phần thể hiện ý thức tự bảo vệ của nhiều người.
       Mũ bảo hiểm là vật dụng nhằm mục đích bảo vệ phần đầu của người đội khi có va đập lúc đua xe đạp, đi xe máy, ô tô,... nhằm đảm bảo an toàn và không bị ảnh hưởng đến não bộ và hệ thần kinh. Mũ bảo hiểm khá là gần gũi và quen thuộc đối với mỗi một người dân Việt Nam. Có chức năng chính là bảo vệ và giảm bớt tổn thương cho phần đầu và não bộ khi xảy ra tai nạn giao thông. Đọi mũ bảo hiểm còn để che nắng, mưa, gió,… Đảm bảo cơ thể con người an toàn hơn. Bảo vệ hộp sọ của con người, phòng tránh thương tiếc do tai nạn. Các nghiên cứu cho thấy việc đội mũ bảo hiểm giúp giảm khả năng chấn thương do tai nạn giao thông tới 69% và giảm khả năng tử vong lên đến 42%.  Rèn luyện ý thức tự giác vì mình và mọi người.  Trở thành một hình ảnh đẹp của văn hóa giao thông Việt Nam

 Hiện nay Việt Nam đang là nước có tỷ lệ người tử vong do tại nạn giao thông cao nằm trong top đầu của thế giới. Vì vậy, việc sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông là hành động bắt buộc được quy định bởi pháp luật. Tuy nhiên, đa số mọi người sử dụng nó vì đây là yêu cầu bắt buộc khi tham gia giao thông chứ chưa thực sự quan tâm tới lợi ích của việc đội mũ bảo hiểm.
 Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại một số bộ phận thiếu ý thức, không chấp hành và coi thường việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

 Không độ mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông dễ gây ra tai nạn không đáng có, thậm chí gây ra thiệt hại lớn về người và của. Không những thế nó còn gây mất trật tự an ninh, làm mất hình tượng văn minh của đất nước, nêu gương xấu đối với những người xung quanh, đặc biệt là trẻ nhỏ. 

Chúng ta cần chọn mũ bảo hiểm chất lượng, nơi sản xuất an toàn, đáng tin cậy

Bởi chỉ có đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn mới có thể bảo vệ an toàn cho chúng ta khi có tai nạn xảy ra. 
 Vì một xã hội văn minh, vì một Việt Nam giàu đẹp, hãy đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.Tự giác thực hiện để nêu gương cho mọi người, nhất là trẻ em, tuyên truyền cho mọi người hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm.

         Các bạn đã thấy lợi ích  của việc đội  mũ bảo hiểm đối với tính mạng và cuộc sống khi tham gia giao thông. Hãy tập thói quen mua và sử dụng mũ bảo hiểm chất lượng vì sức khỏe bản thân và những người thân yếu, bạn nhé!
Đề 13 : Có ý kiến cho rằng: “Đồng cảm và sẻ chia là một nếp sống đẹp trong xã hội hiện nay”. Em hãy viết bài văn bày tỏ quan điểm của mình về ý kiến trên?

Trong xã hội ngày nay, sự đồng cảm và chia sẻ là những giá trị mà chúng ta nên cố gắng duy trì và phát triển. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với ý kiến ​​này. Riêng em thấy rằng sự đồng cảm và chia sẻ là một lối sống đẹp trong xã hội ngày nay.

Đồng cảm và sẻ chia là giá trị cốt lõi của một xã hội văn minh, nhân văn. Đồng cảm có nghĩa là hiểu và chia sẻ cảm xúc của người khác, trong khi chia sẻ có nghĩa là chia sẻ trách nhiệm và nguồn lực để giúp đỡ người khác trong hoàn cảnh khó khăn. Những giá trị này không chỉ làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn mà còn tăng cường sự tôn trọng và đoàn kết giữa các thành viên trong xã hội.

Đồng cảm và chia sẻ cũng là cách để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa các cá nhân, cộng đồng và tổ chức. Nếu mọi người đều có thái độ nhân ái và sẵn sàng giúp đỡ người khác thì xã hội sẽ trở nên gắn kết và bền vững hơn. Những hành động nhỏ của sự đồng cảm, sẻ chia của mỗi người cũng có thể góp phần giải quyết những vấn đề nghiêm trọng của xã hội như chống bạo lực, chăm sóc sức khỏe, giáo dục.

Tuy nhiên, vẫn có người cho rằng đồng cảm và chia sẻ là một hình thức nhượng bộ, lãng phí thời gian và nguồn lực. Họ cho rằng mỗi người nên tập trung vào công việc của mình và không lãng phí thời gian vào những việc không mang lại lợi ích cá nhân. Tuy nhiên, nếu mỗi người đều có thái độ nhân ái, sẵn sàng giúp đỡ người khác thì xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn, bền vững hơn và giúp mỗi cá nhân ngày càng phát triển.

Ngoài ra, sự đồng cảm và chia sẻ còn có tác dụng tích cực đối với sức khỏe tinh thần. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng giúp đỡ người khác và chia sẻ tài nguyên có thể tạo ra cảm giác có mục đích và hạnh phúc. Đó là một vòng tròn nhân ái, nơi những hành động nhỏ có thể dẫn đến một phản ứng dây chuyền thay đổi tích cực trong cuộc sống của mọi người.

Tóm lại, sự đồng cảm và chia sẻ không chỉ là những giá trị đẹp của cuộc sống mà còn là cách để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Điều quan trọng là phải nuôi dưỡng và duy trì những giá trị này vì chúng thúc đẩy tình đoàn kết và lòng trắc ẩn giữa mọi người, đồng thời góp phần tạo nên một xã hội hạnh phúc hơn, lành mạnh hơn và hài hòa hơn.
Đề 14.Nghị luận về lòng hiếu thảo 
“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha
Nước biển mêng mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha”
Đúng như lời thơ trên, công lao của cha mẹ đối với con cái là vô cùng to lớn, không gì có thể so sánh được. Để đáp lại tình cảm ấy, mỗi người con cần có lòng hiếu thảo với những bậc sinh thành. Hiếu thảo không chỉ là tình cảm tự nhiên mà còn là trách nhiệm cao cả của con người.

Hiếu thảo là tình cảm yêu thương, kính trọng của con cái đối với ông bà, cha mẹ, những người thân trong gia đình. Đây là một đức tính tốt đẹp và truyền thống lâu đời của nhân dân Việt Nam. Bất cứ người con, người cháu nào cũng phải tồn tại và trau dồi đức tính này.

Lòng hiếu thảo được thể hiện ở việc đối xử tốt với ông bà, cha mẹ cũng như các hành động đền ơn đáp nghĩa, thờ cúng tổ tiên. Ngoài ra, thái độ tôn trọng, sự cảm thông và thấu hiểu cho khoảng cách thế hệ cũng là một biểu hiện của lòng hiếu thảo. Sự hiếu thảo phải xuất phát từ sự chân thành, không toan tính, vụ lợi.

Cha mẹ, tổ tiên là người đã sinh thành nên chúng ta. Họ là người đã trao tặng cho ta cơ hội được nhìn thấy ánh sáng cuộc đời, được ước mơ, được học tập hết mình. Có lẽ, không phải người cha, người mẹ nào cũng thể hiện rõ tình yêu dành cho con cái nhưng tấm lòng cùng đức hi sinh của họ thì vô cùng vĩ đại. Họ cống hiến cả cuộc đời, âm thầm chịu đựng những khó khăn để cho con những điều tốt đẹp nhất. Vậy nên, đã là con cái, việc hiếu thảo với cha mẹ cần được đặt lên hàng đầu.

Lòng hiếu thảo đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ gia đình và tập thể. Cha mẹ luôn yêu thương và quan tâm đến con cái, đồng thời, con cái phải có trách nhiệm phụng dưỡng, quan tâm và chia sẻ với ông bà và cha mẹ bằng tấm lòng chân thành và tự nguyện. Điều này đòi hỏi sự hiểu biết về tâm lý đấng sinh thành để có thể tôn trọng và cảm thông, thay vì chỉ tính toán hơn thua, tranh chấp vụ lợi. Đó chính là tinh thần của đạo làm con. Không chỉ vậy, lòng hiếu thảo sẽ giúp mỗi người tìm ra được động lực để vượt qua những khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Từ đó, ta có thể gieo mầm niềm tin vào những điều tốt đẹp và xóa sổ lối sống ích kỷ và vô ơn. Việc hình thành một lối sống nề nếp và lòng tôn trọng cao quý sẽ góp phần hình thành một xã hội nhân văn và tiến bộ. Chữ hiếu luôn được xem như một thước đo nhân cách của từng cá nhân, gia đình và một xã hội. Người sống hiếu thảo với cha mẹ và các thành viên khác trong gia đình sẽ luôn được yêu mến, kính trọng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương cho lòng hiếu thảo. Mẹ Bác ra đi khi Bác chỉ mới là một cậu bé. Khi trở thành một người thanh niên, Bác quyết định ra đi tìm đường cứu nước. Thời gian Bác bôn ba và hoạt động cách mạng ở nước ngoài quá lâu. Đến khi đất nước được đón Bác trở về, Người đã là một ông cụ râu tóc bạc phơ. Sau bao năm tháng xa quê, Bác vẫn nhớ về quê hương và đến thăm lại ngôi nhà tranh ở làng Sen, nhớ về những ngày tháng thơ ấu bên cha mẹ. Người là tấm gương sáng, cho thấy tình yêu gia đình cùng lòng hiếu thảo đã hóa thành lí tưởng với non sông, đất nước.

Tuy nhiên, trong cuộc sống, vẫn còn nhiều con người không có lòng hiếu nghĩa, họ không nhận thức được tầm quan trọng của gia đình và không tôn trọng công lao của cha mẹ dành cho họ. Thậm chí, còn có những người ruồng bỏ cha mẹ khi họ già, tranh chấp tài sản cha mẹ khi cha mẹ đang lúc lâm nguy. Có biết bao vụ án thương tâm đã xảy ra khi cha mẹ phải lìa xa cõi đời bởi chính đứa con mà mình yêu thương nhất. Những cá nhân như vậy cần nhận một hình phạt thích đáng và bị bài trừ ra khỏi xã hội, đó là một tội lỗi không thể tha thứ.

Lòng hiếu thảo luôn là nét đẹp truyền thống và cao quý cần phải trân trọng, giữ gìn trong mỗi gia đình. Bất cứ ai trong chúng ta đều sẽ khôn lớn, chúng ta sẽ trở thành những người cha, người mẹ. Cuộc đời vốn dĩ luôn xoay vòng trong chữ hiếu và đạo hiếu. Cho nên những người làm con, làm cháu nên làm tròn đạo hiếu ngay bây giờ để không phải hối tiếc muộn màng.

Đề 15. Thuyết minh về hội thi thả diều 
Thả diều không chỉ là một trò chơi thú vị, hấp dẫn của trẻ con mà còn của nhiều người thuộc các lứa tuổi khác nhau. Một mảng trời mùa hạ sẽ là không gian rộng lớn cho những cánh diều mặc sức vút lên cao, mang theo những ước mơ, nhỏ bé hay những hoài bão lớn của bao người.
Trò chơi thả diều đã có từ ngàn xưa, phổ biến ở nhiều nước Đông Nam Á từ Thái Lan, Campuchia, Lào, Nam Trung Quốc, Việt Nam cho đến các nước Đông – Nam Á hải đảo. Ở Campuchia và Thái Lan, việc thả diều có ý nghĩa cầu sự bình yên tốt lành. Ở Việt Nam, hình ảnh những chú bé ngồi trên lưng trâu thổi sáo, thả diều như một biểu tượng của sự thanh bình rất quen thuộc trong tranh dân gian Việt Nam.
Cánh diều thường có hình trăng lưỡi liềm hay còn gọi là diều quạ. Khung diều làm bằng cật tre bánh tẻ, chuốt tròn và ráp nối với nhau. Giữ khung diều là một “xương sống” bằng tre cứng to bản, nhô dài ra hai bên khung. Hai bên cánh diều cong lên tạo thành khung diều hình lưỡi liềm. Chiều cong của cánh diều phải thật cân đối, khung diều phải chắc chắn và nhẹ.
Diều được phất bằng giấy bản, bồi thành nhiều lớp bằng hồ dán. Sáo được xâu lại bằng một thanh tre đặt chéo góc ước chừng ba mươi độ với xương sống diều. Sáo thường làm bằng ống nứa, chia làm hai khoang, đầu gắn nắp hình vòm xẻ rãnh để gió lùa vào tạo nên âm thanh. Diều sáo trông đơn giản nhưng phải khéo tay mới làm được. Ngày trước chưa có loại dây dù, dây neo thường là dây mây, sợi nhỏ được đập dập, xoắn lại rồi thắt nối thành sợi dây dài chừng dăm bảy trăm mét. Chẳng may dây neo mà đứt, cánh diều theo gió cuốn xa, thật xa, mang theo cả niềm tiếc nuối của người thả diều.
Diều có thể thả được do một hoặc hai người. Khi có hai người thả diều thì một người cầm diều, một người cầm cuộn dây. Khi thả đứng ngược chiều gió, hướng mũi diều lên trời chếch 45 độ. Khi có gió thả diều nhẹ nhàng cho thật cân , người cầm dây giật nhẹ để nâng diều lên và từ từ thả dây dài ra cho diều lên cao. Còn đối với diều một người thả thì cũng thực hiện như qui trình hai người nhưng người thả phải đảm nhiệm luôn nhiệm vụ cầm cuộn dây của người kia.
So với các trò chơi dân gian khác như ô ăn quan, một trò chơi mang tính chiến thuật, giúp người chơi có khả năng quan sát và tính toán nhanh, hay kéo co là trò chơi đòi hỏi sức khỏe tốt và tinh thần đồng đội. Thả diều lại là một trò chơi đòi hỏi sự tinh tế, khéo léo của người chơi để điều khiển được con diều bay cao, bay xa trên bầu trời xanh thắm. Vào mùa hạ, khi gió mùa Tây Nam thổi ngập tràn mọi nẻo, cũng là lúc không gian đầy ắp tiếng sáo diều vi vu. Sáo lớn tiếng kêu trầm, vang; sáo nhỏ thanh, cao, réo rắt. Chúng hòa quyện nhau, tạo nên bản hòa tấu vui nhộn, thanh bình. Gió tháng tư từng cơn thổi ngợp trời, diều nói gì với gió mà gió mang diều bay cao thế nhỉ? Cánh diều chở những ước mơ, chở theo một tuổi thơ êm đềm, bình lặng!
Qua nhiều lần tham dự các cuộc thi diều trong nước cũng như quốc tế, chúng ta nhận thấy diều Việt Nam có nhiều điểm khác biệt so với một số diều của các nước. Nhìn chung, diều của các nước Âu Mỹ có kích thước lớn, làm bằng vật liệu tổng hợp đắt tiền, lắp ghép bằng những hình khối vuông, tròn, hình trụ, tam giác, lục giác và phải dùng loại dây lèo to. Khi thả diều lên tới độ cao nhất định thì họ neo diều vào xe tải, mặc sức cho diều đùa giỡn với nắng gió. Còn diều của Việt Nam, những sản phẩm từ tre, gỗ, giấy, vải, qua bàn tay thủ công của những người chơi diều dân dã, đã luôn cuốn hút người thưởng ngoạn, được ví như “nghệ thuật múa rối trên không”. Về phần trang trí, trình bày thì công phu cầu kỳ, thường gắn liền với các con vật quen thuộc như Long, Ly, Quy, Phượng… Diều ở nước ta thường dùng dây lèo nhỏ, mềm mại, thả diều bằng tay và điều khiển theo ý muốn. Dây neo diều hóa thành sợi dây.
Ở mỗi vùng đất nước ta, người chơi diều luôn tìm tòi sáng tạo nhiều kiểu diều khác nhau. Đặc biệt, Huế nổi tiếng với những loại diều tinh xảo, cầu kỳ, muôn màu, muôn vẻ hình thù khác nhau. Diều Huế - Việt Nam đã từng xuất hiện bên cạnh các “cường quốc” diều thế giới và gây ngạc nhiên cho các nhà chơi diều chuyên nghiệp ở những lần Liên hoan Diều Quốc tế.
Ngày nay, trước sự phát triển của nhịp sống hiện đại, các nhà máy, các dự án khu công nghiệp, dịch vụ thi nhau mọc lên. Những không gian thoáng đãng, lộng gió ở các vùng nông thôn đang dần bị thu hẹp, thú chơi thả diều cũng vì thế mà bị mai một. Bên cạnh đó, sự lấn át của các phương tiện giải trí hiện đại như: trò chơi điện tử, internet đã khiến cho không ít trẻ em không còn mặn mà với những cánh diều truyền thống. Song cánh diều ngày xưa của tuổi thơ hồn nhiên đầy ước vọng ngày thơ sẽ mãi vẹn nguyên trong tâm thức chẳng thể phai mờ.
ĐỀ 16.Đề bài: Thuyết minh về quy tắc, luật lệ trò chơi dân gian mà em yêu thích

(trò chơi kéo co)
Cùng với nền văn hóa lâu đời là sự phát triển của những trò chơi dân gian mang bản sắc dân tộc Việt Nam. Sự phong phú của đời sống tình cảm nhân dân quyết định sự phong phú trong tính chất của các trò chơi truyền thống. Ở đó, ta thấy được những trò đòi hỏi sự thông minh, tài thao lược như cờ vây, cờ người; những trò cần đến sự khéo léo, nhanh nhẹn như thi thổi cơm, … Không chỉ tập trung phát triển trí tuệ, nhân dân ta còn coi trọng việc rèn luyện thân thể và tính đoàn kết bằng các trò chơi thể lực, trong đó tiêu biểu nhất vẫn là trò kéo co.

Trò chơi kéo co là một môn thể thao và là một trò chơi dân gian phổ biến trong đời sống. Đây là một trò chơi mang tính đồng đội cao và trọng sức mạnh. Và đặc biệt luật chơi cũng cực kì đơn giản, dễ hiểu đối với tất cả mọi người. Khi chơi, ta cần chuẩn bị một chiếc dây thừng to, chắc chắn cùng với đó là một chiếc khăn được buộc giữa chiếc dây, chiếc dây chính là dấu hiệu chiến thắng trong cuộc đọ sức. Kéo co được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau tùy vào tập tục văn hóa của mỗi vùng nhưng về cơ bản, số người tham gia không giới hạn và chia làm hai đội sao cho số lượng người tham gia là bằng nhau. Người chơi dùng hết sức lực của mình kéo sợi dây thừng sao cho chiếc khăn buộc giữa dây nghiêng về phía mình và vượt qua vạch giới hạn trước thì bên đó thắng. Trong một cuộc thi đấu kéo co, người ta cử ra một trọng tài, trọng tài sẽ là người phân định thắng thua giữa hai đội. Để phân thắng bại chung cuộc thì hai đội phải tiến hành ba trận đấu. Bên nào thắng hai trận thì bên đó mới là đội chiến thắng cuối cùng. Bên ngoài, mọi người cổ vũ bằng tiếng hô “cố lên”, những tiếng hô đó được vang lên như một biện pháp khích lệ tinh thần cho các thành viên của đội. Trong quá trình chơi, đòi hỏi người tham gia phải kéo hết sức lực, tinh thần đoàn kết cao,và khi kéo có thể bị đau rát tay do ma sát với sợi dây thừng,.. nhưng bỏ qua những mệt mỏi, khi ta chiến thắng sẽ rất vui vẻ. Đối tượng tham gia trò chơi không chỉ trẻ con mới chơi ở các vùng nông thôn mà hiện nay còn phổ biến rộng rãi ở tất cả các địa phương, ở mọi lứa tuổi. Trò chơi kéo co đem lại niềm vui, sự thoải mái cho mọi người khi tham gia những trò chơi trong các dịp lễ hội. Vào các dịp lễ tết, kéo co lại là một phần quan trọng trong các lễ hội cổ truyền, được nhiều người dân đón nhận như một cách để gắn kết tình cảm với nhau, thể hiện tình đoàn kết trong trường học hoặc các tổ chức, cơ quan khác. 

Hiện nay có một vấn đề nổi cộm đó là trò chơi dân gian này đang dần bị lãng quên bởi thế hệ trẻ. Những đứa trẻ say mê với những trò chơi điện tử, mải mê với những bộ phim 3D kịch tính mà quên đi trò chơi truyền thống của dân tộc, không màng đến trò chơi dân gian đã trở thành di sản phi vật thể, là đời sống tinh thần của ông cha ta khi trước. Bởi lẽ đó, chúng ta nên thức tỉnh, rời xa những trò chơi điện tử dù chỉ một ngày để tham gia chơi kéo co, lúc ấy ta mới nhận ra những niềm vui và sự thỏa mãn khi chiến thắng.

Kéo co đã trở thành một di sản phi vật thể, một trò chơi gần gũi với con người Việt Nam. Trò chơi dân gian ấy luôn đóng vai trò quan trọng trong đời sống tình thần con người mà chúng ta phải luôn nhớ về và giữ gìn nó.

Đề 17.Đề bài: Thuyết minh về quy tắc, luật lệ trò chơi dân gian mà em yêu thích(trò chơi bịt mắt bắt dê)

Trong các trò chơi dân gian Việt Nam, trò chơi bịt mắt bắt dê được rất nhiều lứa tuổi yêu thích. Trò chơi bịt mắt bắt dê đã có từ lâu đời và vô cùng độc đáo.

      Trò chơi bịt mắt bắt dê giúp trẻ rèn luyện kĩ năng di chuyển, nhanh nhẹn, khéo léo và khả năng phán đoán. Trò chơi giúp tạo không khí vui vẻ, sôi động và tăng thêm tính đoàn kết. Trò chơi bịt mắt bắt dê được diễn ra trên một sân cỏ, người chơi vây xung quanh để tạo ra một vòng tròn. Tùy theo mỗi vùng miền mà có cách chơi khác nhau. Sau đây là hai cách chơi bịt mắt bắt dê phổ biến. Cách 1: cả nhóm cùng oẳn tù tì hoặc chọn một người xung phong bịt mắt đi bắt dê, khăn bịt mắt, những người xung quanh đứng thành vòng tròn rộng. Người chơi chạy xung quanh người bịt mắt cho đến khi người đó hô “đứng lại” thì phải đứng lại không được di chuyển, lúc này người bịt mắt đi quanh vòng tròn và bắt một người bất kỳ, người chơi cố tạo ra tiếng động để người bịt mắt mất phương hướng, khó phán đoán. Cho đến khi người bịt mắt bắt được và đoán đúng tên một ai đó thì người đó phải thế chỗ cho người bịt mắt. Nếu không bắt được ai lại hô “bắt đầu” để mọi người di chuyển. Cách 2: chọn hai người vào chơi, một người làm dê, một người đi bắt dê. Cả hai cùng đứng trong vòng tròn và bịt mắt, đứng quay lưng vào nhau. Sau đó nghe theo hiệu lệnh người làm dê vừa di chuyển vừa kêu “be be” để người bắt dê định hình phương hướng và đuổi bắt. Những người đứng xung quanh hò reo tạo không khí sôi động. Người săn bắt được dê thì dê được thay chỗ làm người săn và một người khác ở hàng rào vào làm dê, người săn thắng cuộc trở  lại hàng rào.

Luật chơi trò bịt mắt bắt dê là mắt phải được bịt kín, người chơi chỉ được cổ vũ, không được nhắc hoặc mách cho bạn đi bắt dê. Luật chơi tiếp theo không được đi ra khỏi vòng tròn và nếu trong một thời gian quy định mà không bắt được dê thì coi như bên dê thắng và thay              người khác vào chơi.

Kết thúc mỗi trò chơi là một bầu không khí sôi động, rạo rực tinh thần, đầy ắp tiếng cười vui vẻ, hòa đồng. Bịt mắt bắt dê thể hiện tính an toàn gần gũi với con người Việt Nam đồng thời có tác dụng tốt cho việc phát triển thể chất cũng như trí tuệ của trẻ. Tuy nhiên trò chơi này không chỉ là trò chơi dành cho trẻ con mà bịt mắt bắt dê còn thu hút được nhiều người lớn tham gia có mặt ở các dịp Tết và lễ hội quan trọng của người Việt Nam. Ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại, các bạn nhỏ có thêm nhiều trò chơi khác nhất là trò chơi công nghệ. Song, với tư cách là trò chơi thể hiện đậm nét vẻ đẹp của văn hóa dân gian người Việt thì trò chơi bịt mắt bắt dê vẫn là trò thường có mặt trong các lễ hội để hướng tới mục đích lưu giữ bản sắc truyền thống.

Trò chơi bịt mắt bắt dê là một trò chơi rất hấp dẫn đối với chúng ta mà nó còn chứa đựng cả nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Trò chơi này không chỉ nâng cánh ước mơ cho tâm hồn trẻ, giúp trẻ phát triển khả năng tư duy, sáng tạo, sự khéo léo nhanh nhẹn mà còn giúp em hiểu về tình bạn, tình yêu gia đình, yêu quê hương đất nước.

